
Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

  

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03941 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Premix 972 for shrimp 

Số lượng/ khối lượng : 1.250 bao/ 25.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Guangzhou Nutriera Biotechnology Co., Ltd, China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : LK202548 ngày 18/8/2025 

Hóa đơn số : 202548 ngày 22/8/2025 

Vận đơn số : AASFNSVLV93701 

Ngày sản xuất : 20/8/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng số 
:    7156/HQ-GDK-TTKN  ngày  11/9/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250039677) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GOLD HERD VIỆT 

NAM 

  Địa chỉ: Số 23, Đường số 8, Khu dân cư Him Lam, 

phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng của sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:           /QĐ-TTKN 

Ngày  30  tháng  9  năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
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KIEM NGHIEM, KIEM DINH THUY SAN

TRUNG TAM VUNG I
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PHrEU vtU CAUI REQUTSTTTON FORM

sdtNo: t{lY.n tJ rrr i,fl&-

l. TITONG TIN KHACH HANG Ytu cAlJt cusrouen rNFoR\4ArroN REOUESTED

a. Dor vy' nguoi gfri miu/ Sa mple sender:

T6n / Name: Trung tAm Khiio nghidm. Ki€m nghidm. Kidm dinh thty stin Vring II
Dia chi/ Address: l35A Pasteur. phuong Xu6n Hoa. Tp. Hd Chi Minh

Si5 dien thoai/?'el: 0964122M5. - Email: ttk*nphianam@gmail.com

Ngurri li6n h€/ Contact Person: Ph4m H6ng QuAn Diin thoqi/Tel: 0962012368

b, Thdng tin xuAt h6t do Billing informatbn (! Co/Yes; D Kh6ng,No):

Ter / Name:

Dia chr/ Address:

Mi s6 thu6l Tax code: . .... ...... .... . .

E-mail grfi ho6 tlon: ..................
c. Th6ng tin mlu I Sample informotion

TT T6n mIu/ M6 ti mau/
Sample

Kh6i
l\ongU/eight

Th6
tichll/olunte

Chi tiGu y6u cAu/ Reqllre./
porometer

Phuorg phip thi/ ferl

(njrt co, il ,u.r)

I
Premix 972 for

shrimp
(8N3e677)

Thic in
b6 sung
thuy sin

D6ng trong
hii/chai kin.
kh6i tuqng

02 miu,
U.) kg/mau

Asen (As) vfr co (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chi (Pb) (mg/kg)
Thty ngAn (Hg) (mg/kg)
Esche ric hia co li (CFU / g)
Salmone lla (CFU 125s,

QCVN 02 - 31 - 2:
20Ig/BNNPTNT

Muc 2.1 bing l;
Mgc 2.4 bdng 5

(Khich hdng
kh6ng ghi cot
tliyl Custon.t

NIa s u/

d. \'6u ciu khicl Other requirements

2. \.{C NIIAN CUA ]'RUNC 'TANI/,.1^'T.]C I,'ERII.'ICA'I'IOA'

(ihi chri;
- Quy" khich hirng ghi tlilg. diy du rh6ng tin theo nhu ciu r do muc I ngoar trt cor "Mi s6 nriu Santplt' code". Trung tam kha)ng

\-r.frir'/,/r rr/ Dtt.: l0 6 l0:5 Trungtpugt l)

Vgc dich I Purpose.

E Thu nghi(m/ ,4zalrsis; O Gidm dinh/,{ssess: E Khid other
Tri ki:t quit/ Rcsult formdt: OTrgc ri6?lDirectly: EJThu/Letter:8 Ernail (brin kj' strtig ital sign utel
NhA thdu php/&r6c<llr tractor (l[ani: A
Nhfn lai miu sau rht nghiQml Rentning sample reque.st : E C6/ Ier I Khdng/No

Y tu ciukhitcl Other requirements (niu cilif an-u): ...,.....,...... ....,.....

Ngudi grH miui
Cusloner

Ph4m Hdng Quin

Ngutri nhin
mau/

Recipient

Z\

giy dg kidn tra kdt qu i t E.tpecred date oJ'issru, ......... J -10'..2025.. .... . .. ..

inh trqng bao g6i miu I Sanrpla pockrying con,lition: dNiuyln vt;ni lnkrct: D Kh(lng nguyen ver, Not /,,rdca
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ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

29/09/2025

Escherichia coli (*)(**) <10 TCVN 7924-2:2008

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Premix 972 for shrimp 

(BN39677)

Nguyễn Đình Xuân Quý

EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

KPH

KPHCadimi (Cd) TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) 

 Ngày nhận mẫu/Receiving date

405925091361

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Phạm Hồng Quân Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

25/09/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 25/09/2025

KPH

Asen (As) vô cơ (**) 

EN 16277:2012

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 13808/2025/KN-HQ

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         


